
STT ĐVT

I

1 đ/lít thực tế

2 "

3 "

4 "

5 "

6 đ/kg

II

1 đ/kg

III

1

Đƣờng kính

-

đ/kg

"

"

"

"

"

"

-

đ/kg

"

"

"

"

-

đ/kg

IV

1 đ/m
3

31.900

31.600

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G

3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G

3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1

39.600

38.400

40.000

PHỤ LỤC I

 CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ CÁC MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU 

Kèm theo Thông báo số 304/TB-XD-TC ngày 18/6/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính

Mặt hàng

Đơn giá

(chưa có 

thuế GTGT)

Đơn giá

(chưa có 

thuế GTGT)

Điêzen 0,001S-V

Xăng sinh học E5 RON 92-II 17.654

Điêzen 0,05S-II

Xăng không chì RON 95-III 18.690

32.000

32.700

39.200

SẮT THÉP CÁC LOẠI

14.309

14.045

14.636

Mazut N
o
2B (3,0S)

Dầu hỏa 2-K

31.600

39.200

13.354

13.955

Nhựa đường đóng thùng 60/70 Shell - Singapore (nhập

khẩu nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện) - TCVN

7493:2005

32.900

32.400

31.900

Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A500; JIS G

3444

Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500; JIS

G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1

Giá trên phương tiện bên mua tại 

cảng Quy Nhơn 

xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn81.800Công ty TNHH GMT

Vị trí mỏ 

5.5mm đến 6.35mm

CÁT CÁC LOẠI

(giá tại các mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua) 

XĂNG, DẦU CÁC LOẠI

NHỰA ĐƢỜNG

ỐNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH  ỐNG THÉP SeAH VIỆT NAM

Giá trên phương tiện bên bán tại chân 

công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

3.4mm đến 8.2mm

> 8.2mm 

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 125 đến fi 200

fi 125 đến fi 200

1.0mm đến 1.5mm

Ghi chú

Giá trên phương tiện bên mua tại các 

Quầy, Cửa hàng trực thuộc Công ty, 

các Cửa hàng đại lý, các Thương 

nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán 

từ nguồn hàng của Công ty và thuộc 

hệ thống phân phối của Công ty 

Xăng dầu Bình Định trên địa bàn 

toàn tỉnh 

Giá tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên 

phương tiện vận chuyển bên mua

> 6.35mm (ống tròn)

Độ dày

1.6mm đến 1.9mm

2.0mm đến 5.4mm

1.0mm đến 2.3mm fi 10 đến fi 200

1.6mm đến 1.9mm

2.0mm đến 5.4mm

>5.4mm

3.4mm đến 8.2mm

> 8.2mm 

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 125 đến fi 200

fi 125 đến fi 200



Trang 2

STT ĐVTMặt hàng

Đơn giá

(chưa có 

thuế GTGT)

Đơn giá

(chưa có 

thuế GTGT)

Ghi chú

2 đ/m
3

3 "

4 "

5 "

6 "

7 "

8 "

9 "

10 "

11 "

V

1x2 2x4 0,5 Dmax 25 Dmax 37,5

1 227.273 213.636 127.273 127.273 109.091

2 227.273 209.091 127.273 118.182 -

3 231.818 218.182 104.545 131.818 127.273

4 231.818 209.091 127.273 154.545 145.455

5 236.364 218.182 113.636 118.182 109.091

thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, 

huyện Vân Canh

Xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn 

(đã qua sàn)

xã Tây Bình, huyện Tây Sơn

Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ

Phường Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn

Phường Hoài Hương, thị xã 

Hoài Nhơn

xã Canh Vinh, huyện Vân 

Canh

sông Kôn, TT.Phú Phong, 

huyện Tây Sơn (đã qua sàn)

xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

xã Bình Nghị, huyện Tây Sơn

109.000

110.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Công ty TNHH XD Tổng hợp Hiếu Ngọc 

Công ty TNHH Đắc Tài

Công ty TNHH XD Tuấn Phong 

Công ty TNHH XNK Thành Châu 

Công ty TNHH Gạch không nung Phương Thảo 

Công ty TNHH XD & TM TH Thảo Trinh

Công ty TNHH XD Thành Hương 

Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu

Công ty TNHH TM&XD Khôi

90.000

95.000

Công ty TNHH Tân Thịnh 

200.000XN SXVLXD Nhơn Hòa

<0,5-bụi

109.091

90.909

109.091

-

90.909

4x6

204.545

175.455

ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI

(Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua, chưa có thuế GTGT)

Mặt hàng/Tên đơn vị

Công ty TNHH KTĐ và 

XD Ánh Sinh

HTX SX Đá XD Bình Đê

Công ty TNHH ĐT và 

XD Trường Thịnh

Công ty CP VRG Bình 

Định

168.182

200.000


